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ả ọ ệ  ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

 

ậ ả ấ ận đăng 20/10/2021
 

ộ ố phương pháp lắ ự ế ấu dàn lướ ằ

Lê Đình Vinh
ỹ ậ ựng, Trường Đạ ọ ự ề

Ừ Ắ
ế ấ
ế ấu dàn lướ
ế ấ

Dàn lướ ệ ế ấ ồ ế ạ ệc theo sơ đồ
ậy dàn lưới có tính đị ấ ện có kích thướ ỏ ợ ả ấ ạ ễ ắ

ghép. Tuy nhiên đố ớ ữ ệ ứ ạp, kích thướ ớ ớ ầ ắ ự
công đạt độ ệ ự ọn các phương pháp lắ ựng sao cho đả ả ất lượ

ến độ ệ ả ế ế ứ ọ

 ớ ệ
Dàn lưới không gian đượ ử ụ ộ ạ ố
ển như Đứ ỹ v.v…từ ững năm 1950 vì nhữ

ưu điểm vượ ộ ủ ớ ạ ế ấ ậ
ệ ầ ề ế ấu để ế ế

hương pháp lắ ựng khi thi công cũng chiế ộ ầ ọ
ới các phương pháp thường được dùng như: phương pháp lắ ờ

trên cao; Phương pháp lắp theo đoạ ặ ối; Phương pháp chuyể
trượt trên cao; Phương pháp cẩ ắ ối và phương pháp nân

ố

 ộ ố ạ ổ ợ ủa dàn lướ
 ẳng giao nhau, đặt theo hai hướ

Sơ đồ ẳng đứ
ự ặc đặt theo ba hướ ố

ợ ới nhau để ạ ạng lướ
ặ ụ

Có thể bố trí hệ mái ghép bởi các đơn nguyên định hình dạng 
hình chóp 4 mặt, 5 mặt hoặc 7 mặt. Các cách ghép này tạo nên các dàn 
đặt chéo trong mái.                      

ự ọn sơ đồ ố ề ế ố ạ ặ
ằ ỡ ịp, sơ đồ ố ố ấ ạ ế ữ

ạ ế ệ

Sơ đồ ởi các đơn nguyên hình tháp

 ế ấu mái lướ ớ ạ ỏ ụ

lướ ỏ ụ ớ ặ ộ ề
ủ ặ ằ ữ ậ ọ ẳ ự

ố ộ ặ ầ ằ ữa các đầ ột), theo phương ngang 
thườ ự ứng đầ ồ ặ ứ

ỉ ố ữa độ ớ ị ÷ 

 Phương pháp lắ ự
 ắ ọn phương án lắ ự

ự ọn phương pháp lắ ự ựa theo đặc điể ị ự
ấ ạ ủa mái lướ ớ ầu đả ả ất lượng, an toàn, đả
ả ế ộ ợ ới điề ệ ụ ể ủ ệ ả

ế
Các phương pháp lắ ựng mái lưới thường đượ

Phương pháp lắ ờ

ả ọ ệ  ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

 

 

ế ậ
Đầm nén độ ột phương pháp đượ ử ụng để tăng mậ

độ ủa đấ ộ ố ạ ế ất định dướ ề ặt mà các phương 
ợp. Quá trình này liên quan đế ệ ả ộ

ả ặ ề ầ ống đấ ớ ữ ả ờ
đều đặ ức độ ụ ộ ọng lượ ủa búa, độ cao rơi 

ố ả ữ ị trí mà búa đượ ả ầ ế ạ
đấ ể đượ ả ệ ằng đầm nén độ

ến độ ế ệ ứ ố ớ
ự ớ

ệ ả

 ố đẩ ằng phương pháp đầm nén độ ể
ậ ảng “Xử lý đấ ế ỹ ậ ền móng công trình” ự

và môi trường, ĐH Incheon, Hàn Quố
 ẩ ế ế ấ ủ ỳ

(Design Standards for U.S. Transportation Infrastructure), trang 347 đế
ế ế ố ỏng theo phương pháp Dynamic compaction.
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ả ọ ệ  ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

 

 

ạ ị ết đoạ ới đoạ ố ớ ố ả
ệ ụ ụ ắp ghép, để đặ ộ
ố ạ

Phương pháp lắp theo đoạn (khối)
 

 

Một số công trình thực tế đã thi công theo phương pháp lắp 
theo đoạn

* Ưu điể
ể dùng cho mái lướ ử ụng nút cơ khí hoặ

Có tính cơ ớ
ờ ắ ựng nhanh hơn lắ ờ ừ

* Nhược điể
ễ ị ố tích lũy dồ ề đoạ ố ố
ải điêù chỉnh kích thướ ố ữa hai đoạ ế ả

ố ắ

Dưới đây là hình ả ủ ộ ố ự ế đã thi 
ắ ằng phương pháp lắp theo đoạn (phương pháp cẩ

ắ ừ ầ

Phương pháp chuyển trượt từng đoạn

 Phương pháp chuyển trượ
ạ ụ

ụng cho mái lướ ấ ể ệ ự
Áp dụng cho các mái nhịp lớn.
Thay thế cho việc lắp rời trên cao ở vị trí lắp rời trên cao khó 

thực hiện.
Để thực hiện được phương pháp chuyển trượt trên cao, hệ 

thống ray trượt, bánh xe lăn phải đảm bảo thăng bằng, chắc chắn, các 
đoạn (khối) mái chuyển trượt không bị biến hình.

ự ắ ự

Chuyển trượt trên cao có hai phương pháp lắp dựng, tùy theo 
từng phương pháp mà trình tự lắp dựng khác nhau.
a) Phương pháp chuyển trượt từng đoạn: Từng đoạn (khối) mái lưới 
được cẩu lắp vào hệ ray trượt, sau đó trượt đoạn (khối) này đến vị trí 
cần nối để lắp  ghép lại.
b) Phương pháp chắp dần từng đoạn rồi chuyển trượt

Toàn hệ mái lưới được lắp trước trên ray trượt (trên cơ sở lắp 
dần từng đoạn), rồi trượt cả mái vào vị trí thiết kế.

Khi có điều kiện, có thể lắp thành từng đoạn trên mặt đất, sau 
đó cẩu lên, lắp ghép, các đoạn lại rồi trượt toàn bộ mái lưới trên ray 
trượt vào vị trí.

Phương pháp chuyển trượt trên cao có thể lợi dụng các công 
trình có sẵn lắp ghép, nếu không có thì cần làm ở đoạn bắt đầu chuyển 
trượt một bệ lắp ghép  rộng khoảng hai khoang dàn.

15x2m=30m

vÞ trÝ nèi mèi

1 2

3 4

5 6

mÆt b»ng

mÆt c¾t

khèi 6

vÞ trÝ nèi mèi

vÞ trÝ nèi mèi

30
x2
m
=6
0m

mÆt b»ng

mÆt c¾t

giµn gi¸o

12m 8x2m=16m 12m

4m
4m

12
x2
=2
4

12
m

chç nèi

chç nèi

chç nèi

t�êng bao
(cÇn trôc kh«ng vµo ®�îc)

ả ọ ệ  ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

 

 

Phương pháp lắp theo đoạ ặ ố
Phương pháp chuyển trượ
Phương pháp cẩ ắ ố
Phương pháp nâng toàn khố

Lựa chọn phương pháp lắp dựng dựa theo đặc điểm chịu lực và 
cấu tạo của mái lưới với yêu cầu đảm bảo chất lượng, an toàn, đảm 
bảo tiến bộ, phù hợp với điều kiện cụ thể của công trình và có hiệu quả 
kinh tế.

Các phương pháp lắp dựng mái lưới thường được dùng:
Phương pháp lắp rời trên cao 
Phương pháp lắp theo đoạn hoặc khối,
Phương pháp chuyển trượt trên cao,
Phương pháp cẩu lắp toàn khối,

Phương pháp nâng toàn khối.

Mái lưới không gian hai lớp vỏ trụ
 ể ế ấ

ự ọn phương pháp lắ ự ả ể
trong giai đoạ ớ ộ ực thanh, độ ảnh hưở ủ
ớ ối mái lướ ẩ ắ ầ ả ị ẩu, đườ

ẩ ứ ị ả ủ ộ ố

 ắ ử

Trướ ắ ự ứ ầ ắ ự ử ẩ ắ ử ộ
ận mái lướ ện pháp thi công đã duyệ ấy đả ả
ả ới đượ ắ ự ứ

 ụ ụ đo

Các thướ ế ạo, xác đị ị ố ự ắ
ự ệm thu mái lướ ấ ế ỉ ộ ại thướ

đúng tiêu chuẩ

 Phương pháp lắ ờ
ạ ụ

ụ lướ ầ ế ằ
lướ ề ố ựa đượ ố

ụ ặ ằ ậ ẹ
ử ụng đượ ầ ục, bên trong không đủ ệ ặ ằ

để ổ ợ ối mái lướ

ự ắ ự

ắ ự ệ ớ ị ầ ắ ự ừ
ối mái lướ

ệ ải đả ảo độ ữ ắc an toàn, đủ độ ứ
Để ắ ờ ần lượt đưa các loại thanh cánh dướ

ụ ệ ằ ạ
này đượ ại, đặ ị ệt để ầ ẫ

ự ắ ựng đượ ắ
ắ ừ ố ữ ị
ắp các thanh cánh dưới trướ ế ắ ụ

sau đó lắ
ắ ố ố ở ữ ị

ắ ở đầ ố ồ ủa thanh để ể ắp đượ
ễ
ắp đế ừ ầ ở thanh cánh dưới, đặ ộ ố

ộ ố ải đượ ề ứ ị ả ổn đị
Dướ ộ ố ả ện pháp gia cường để
ị lún, có kích điề ỉnh được cao độ ủa điểm đỡ

ải thườ ểm tra các đườ ụ
o độ, độ ẳ ế ấ ố vượt quá quy đị ải điề

ỉ

Phương pháp lắp rời trên cao

ắ ự ải đả ảo độ ố
tích lũy.

ắ ố ả ể ngay kích thướ
ọ ủ ối mái đó. Sau khi kiể ới đượ ắ ố ế

ỡ ộ ố ần đề phòng 1 điể ối đỡ nào đó bị ậ
ị ự
ần căn cứ vào độ ọng lượ ả ủ ế ấ

ại điể ố ệ ầng chia đoạn để ạ ỉ ệ
ặc dùng phương pháp hạ đồ ờ ỗi bướ ạ

để ạ ầ ộ ố
* Ưu điể

ễ điề ỉ ố ừ ị ủ ối mái lướ
Tránh đượ ố ớ ủ ố ủ ộ mái lướ

ự ạ ớ ế ấ
* Nhược điể

ối lượ ắ ự ệ ớ
ỉ ụng cho mái lướ ệ nút cơ khí (liên kế

nút đượ ự ệ ằ ế

 Phương pháp lắp theo đoạ ặ ố

Để ễ ắ ạ ị ế ới đoạ ố ớ ố
ế
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ạ ị ết đoạ ới đoạ ố ớ ố ả
ệ ụ ụ ắp ghép, để đặ ộ
ố ạ

Phương pháp lắp theo đoạn (khối)
 

 

Một số công trình thực tế đã thi công theo phương pháp lắp 
theo đoạn

* Ưu điể
ể dùng cho mái lướ ử ụng nút cơ khí hoặ

Có tính cơ ớ
ờ ắ ựng nhanh hơn lắ ờ ừ

* Nhược điể
ễ ị ố tích lũy dồ ề đoạ ố ố
ải điêù chỉnh kích thướ ố ữa hai đoạ ế ả

ố ắ

Dưới đây là hình ả ủ ộ ố ự ế đã thi 
ắ ằng phương pháp lắp theo đoạn (phương pháp cẩ

ắ ừ ầ

Phương pháp chuyển trượt từng đoạn

 Phương pháp chuyển trượ
ạ ụ

ụng cho mái lướ ấ ể ệ ự
Áp dụng cho các mái nhịp lớn.
Thay thế cho việc lắp rời trên cao ở vị trí lắp rời trên cao khó 

thực hiện.
Để thực hiện được phương pháp chuyển trượt trên cao, hệ 

thống ray trượt, bánh xe lăn phải đảm bảo thăng bằng, chắc chắn, các 
đoạn (khối) mái chuyển trượt không bị biến hình.

ự ắ ự

Chuyển trượt trên cao có hai phương pháp lắp dựng, tùy theo 
từng phương pháp mà trình tự lắp dựng khác nhau.
a) Phương pháp chuyển trượt từng đoạn: Từng đoạn (khối) mái lưới 
được cẩu lắp vào hệ ray trượt, sau đó trượt đoạn (khối) này đến vị trí 
cần nối để lắp  ghép lại.
b) Phương pháp chắp dần từng đoạn rồi chuyển trượt

Toàn hệ mái lưới được lắp trước trên ray trượt (trên cơ sở lắp 
dần từng đoạn), rồi trượt cả mái vào vị trí thiết kế.

Khi có điều kiện, có thể lắp thành từng đoạn trên mặt đất, sau 
đó cẩu lên, lắp ghép, các đoạn lại rồi trượt toàn bộ mái lưới trên ray 
trượt vào vị trí.

Phương pháp chuyển trượt trên cao có thể lợi dụng các công 
trình có sẵn lắp ghép, nếu không có thì cần làm ở đoạn bắt đầu chuyển 
trượt một bệ lắp ghép  rộng khoảng hai khoang dàn.

15x2m=30m

vÞ trÝ nèi mèi

1 2

3 4

5 6

mÆt b»ng

mÆt c¾t

khèi 6

vÞ trÝ nèi mèi

vÞ trÝ nèi mèi

30
x2
m
=6
0m

mÆt b»ng

mÆt c¾t

giµn gi¸o

12m 8x2m=16m 12m

4m
4m

12
x2
=2
4

12
m

chç nèi

chç nèi

chç nèi

t�êng bao
(cÇn trôc kh«ng vµo ®�îc)

ả ọ ệ  ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

 

 

Phương pháp lắp theo đoạ ặ ố
Phương pháp chuyển trượ
Phương pháp cẩ ắ ố
Phương pháp nâng toàn khố

Lựa chọn phương pháp lắp dựng dựa theo đặc điểm chịu lực và 
cấu tạo của mái lưới với yêu cầu đảm bảo chất lượng, an toàn, đảm 
bảo tiến bộ, phù hợp với điều kiện cụ thể của công trình và có hiệu quả 
kinh tế.

Các phương pháp lắp dựng mái lưới thường được dùng:
Phương pháp lắp rời trên cao 
Phương pháp lắp theo đoạn hoặc khối,
Phương pháp chuyển trượt trên cao,
Phương pháp cẩu lắp toàn khối,

Phương pháp nâng toàn khối.

Mái lưới không gian hai lớp vỏ trụ
 ể ế ấ

ự ọn phương pháp lắ ự ả ể
trong giai đoạ ớ ộ ực thanh, độ ảnh hưở ủ
ớ ối mái lướ ẩ ắ ầ ả ị ẩu, đườ

ẩ ứ ị ả ủ ộ ố

 ắ ử

Trướ ắ ự ứ ầ ắ ự ử ẩ ắ ử ộ
ận mái lướ ện pháp thi công đã duyệ ấy đả ả
ả ới đượ ắ ự ứ

 ụ ụ đo

Các thướ ế ạo, xác đị ị ố ự ắ
ự ệm thu mái lướ ấ ế ỉ ộ ại thướ

đúng tiêu chuẩ

 Phương pháp lắ ờ
ạ ụ

ụ lướ ầ ế ằ
lướ ề ố ựa đượ ố

ụ ặ ằ ậ ẹ
ử ụng đượ ầ ục, bên trong không đủ ệ ặ ằ

để ổ ợ ối mái lướ

ự ắ ự

ắ ự ệ ớ ị ầ ắ ự ừ
ối mái lướ

ệ ải đả ảo độ ữ ắc an toàn, đủ độ ứ
Để ắ ờ ần lượt đưa các loại thanh cánh dướ

ụ ệ ằ ạ
này đượ ại, đặ ị ệt để ầ ẫ

ự ắ ựng đượ ắ
ắ ừ ố ữ ị
ắp các thanh cánh dưới trướ ế ắ ụ

sau đó lắ
ắ ố ố ở ữ ị

ắ ở đầ ố ồ ủa thanh để ể ắp đượ
ễ
ắp đế ừ ầ ở thanh cánh dưới, đặ ộ ố

ộ ố ải đượ ề ứ ị ả ổn đị
Dướ ộ ố ả ện pháp gia cường để
ị lún, có kích điề ỉnh được cao độ ủa điểm đỡ

ải thườ ểm tra các đườ ụ
o độ, độ ẳ ế ấ ố vượt quá quy đị ải điề

ỉ

Phương pháp lắp rời trên cao

ắ ự ải đả ảo độ ố
tích lũy.

ắ ố ả ể ngay kích thướ
ọ ủ ối mái đó. Sau khi kiể ới đượ ắ ố ế

ỡ ộ ố ần đề phòng 1 điể ối đỡ nào đó bị ậ
ị ự
ần căn cứ vào độ ọng lượ ả ủ ế ấ

ại điể ố ệ ầng chia đoạn để ạ ỉ ệ
ặc dùng phương pháp hạ đồ ờ ỗi bướ ạ

để ạ ầ ộ ố
* Ưu điể

ễ điề ỉ ố ừ ị ủ ối mái lướ
Tránh đượ ố ớ ủ ố ủ ộ mái lướ

ự ạ ớ ế ấ
* Nhược điể

ối lượ ắ ự ệ ớ
ỉ ụng cho mái lướ ệ nút cơ khí (liên kế

nút đượ ự ệ ằ ế

 Phương pháp lắp theo đoạ ặ ố

Để ễ ắ ạ ị ế ới đoạ ố ớ ố
ế
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ả ọ ệ  ạ ậ ệ ự ậ ố  
 

 

 

dụng phương pháp đặt tổ bánh xe trượt trên mái để dỡ dần từng đoạn 
của cột cẩu.
* Ưu điể

Giảm được khối lượng công việc thực hiện trên cao.
Thời gian lắp dựng được giảm đáng kể do áp dụng biện pháp 

ng cơ giới.
* Nhược điể

Khó xử lý các sai số do biến dạng của mái lưới khi cẩu lắp.
Khi sử dụng nhiều cột cẩu (cần trục) lắp dựng, việc phối hợp 

các thiết bị cùng thực hiện một công việc rất khó đồng bộ.

ệ ả

 ễn Văn Liên, Nguyễ ến Chương, Lê Thanh Huấ ễ
Dương, Nguyễ ạ ễ ọ ứ ứ ụ ế
ấu dàn lướ ạ ộ

 ạm Văn Hộ ấ ứ ựng qui đị ề ế ạ ắ
ự ệm thu mái lướ ằ ẩu độ ớ

công trình trên đị ộ ộ
 Đỗ Đình Đứ ều, Lê Anh Dũng, Lê Công Chính, Nguyễ ảnh Cườ
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3.7.3. Ray trượ ả ố đị ờ đặ ẵ ặ ủ ầ
ốt thép, độ cao can ray trượ ải cao hơn hoặ ằng độ ủ ố

đỡ sàn. Đầu ray trượ ải đượ ế ắ ắ ầ ế
ray trượ ả ố ều dài không đủ ả ẳ ầ

ố
ấ ối đỡ ự ếp trượ ả ế ạ ờ ẫn hướ

ở ặt dướ ấ ối đỡ để ện tượ ệ ố ỏ
ển trượt (hai bên sườn ray trượ ải trơn tru để ấ ối đỡ

trượ ễ ặ ế ủa ray trượ ớ ối đỡ nên được bôi trơn 
để ả ấ ối đỡ có đặ ẫn hướng trượ

ờ ẫn hướ ủ ánh xe nên đặ ủa ray trượ
ở ữ ờ ủ ẫn hướng và đường trượ ừ 10 đế

ị ớ ần có ray trượt trung gian. Giá đỡ ray trượ
ải đủ ả năng chị ự ổn đị

trượt mái lướ ể ờ ặ ời quay tay để ạ ự
trượ

ố lượng  điểm  kéo  căn  cứ ự ờ ọng lượ ủ
mái lướ ị trí điể ả ở ủa mái lưới và đượ

ểm tra mái lướ ở ữa giai đoạ ốc độ ủ ờ ờ
ờ ớn hơn 1 mét/phút.

Khi trượt đoạn (khối) mái lưới trên ray trượt, độ chênh cao giữa 
điểm đầu và điểm cuối đoạn (khối) mái không được vượt quá 50mm.
* Ưu điểm

Tận dụng các kết cấu, kiến trúc có sẵn để làm sân bãi lắp ghép.
Lắp ở các vị trí có mặt bằng hẹp mà phương pháp lắp rời, 

phương pháp cẩu lắp khó thực hiện.
*  Nhược điểm

Phải lắp đặt hệ ray trượt, các đầu ray trượt phải kê chắc chắn.
Lực trượt được tạo ra bởi tời máy, tời quay tay dẫn tới

rung động, biến dạng cho kết cấu.

 Phương pháp cẩ ắ ố
 ạ ụ

Thích hợp với tất cả các lọai mái lưới
Áp dụng cho các loại mái có diện tích không lớn

 Phương pháp lắ ự

Phương pháp cẩ ắ ố

Một số công trình thực tế đã thi công theo phương pháp cẩu 
lắp toàn khối

Dùng một hay nhiều cần trục để lắp mái vào vị trí thiết kế. Số 
lượng cần trục được quyết định bởi sức nâng của cần trục và trọng 
lượng của mái lưới.

Trường hợp khi dùng một cần trục:
+ Với mái lưới có mặt bằng hình chữ nhật có thể dùng phươnp 

pháp điều chỉnh dây neo cần trục  làm cho cột vừa cẩu vừa dịch chuyển 
mái lưới vào vị trí lắp dựng.

+ Với mái lưới có mặt bằng hình tròn, đa giác đều có thể dùng 
phương pháp quay tay cần để quay mái lưới vào vị trí lắp dựng.

Trường hợp khi dùng nhiều cần trục để cẩu lắp mái lưới nên 
chọn cần trục có sức trục nhân với hệ số 0 75; cần trục phải được lắp 
thẳng đứng, lực kéo của dây neo nên lấy bằng 60 lực kéo của dây 
neo khi thiết kế.

Khoảng dịch chuyển hoặc góc quay của mái lưới có liên quan 
đến độ cao hạ xuống của mái. Quan hệ này được xác định bằng phương 
pháp hình học và giải tích.

Khi dùng một cần trục để cẩu lắp thì khớp gối của cột phải dùng 
khớp tựa hình cầu. Còn khi dùng nhiều cần trục, trong mặt phẳng nâng 
của cần trục có thể dùng khớp gối kiểu khớp trụ.

Ngoài ra khi cẩu lắp toàn khối mái lưới phải đảm bảo sự lên 
xuống đồng bộ của các điểm móc cẩu. Trị số cho phép chênh lệch độ 
cao (độ cao tương đối giữa 2 cần trục gần nhau hoặc điểm hợp lực của 
hai tổ móc cẩu gần nhau) có thể lấy bằng 1/400 khoảng cách giữa 2 
điểm móc cẩu.

Khi xác định phương án cẩu lắp toàn khối mái lưới vào vị trí phải 
phù hợp các yêu cầu sau:

+ Khoảng cách của bất kỳ điểm nào thuộc mái lưới với cột cẩu 
không được dưới 100

+ Nếu trên cột cẩu có chỗ lồi ra, phải đề phòng khi nâng mái 
lưới sẽ bị mắc kẹt.

Dưới đây là hình ảnh mô tả trình tự lắp dựng một mái lưới bằng 
phương pháp cẩu lắp toàn khối:

Các cột cẩu, dây neo, dây cẩu, neo, móng và cách luồn tổ bánh xe cẩu 
trượt... đều phải được tính toán trước khi thi công, khi cần thiết phải 
làm thử kiểm tra.

Phải có phương pháp tháo dỡ cột cẩu sau khi lắp dựng xong kết 
cấu mái lưới. Khi khả năng chịu tải của mái lưới cho phép có thể sử 
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cao (độ cao tương đối giữa 2 cần trục gần nhau hoặc điểm hợp lực của 
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+ Khoảng cách của bất kỳ điểm nào thuộc mái lưới với cột cẩu 
không được dưới 100

+ Nếu trên cột cẩu có chỗ lồi ra, phải đề phòng khi nâng mái 
lưới sẽ bị mắc kẹt.

Dưới đây là hình ảnh mô tả trình tự lắp dựng một mái lưới bằng 
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cấu mái lưới. Khi khả năng chịu tải của mái lưới cho phép có thể sử 

mÆt b»ng

mÆt c¾t

9x2m=18m

12
x2
m
=2
4m


